
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Viện Ba, Thôn Xuân Nê, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ITEA

0109641523

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất, chế biến các loại trà, cà phê, rang xay cà phê.
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến lâm sản, đóng đồ mộc dân dụng phục vụ 
công trình xây dựng xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

1629

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Sửa chữa thiết bị điện 3314

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(bán buôn động vật sống trong danh mục Nhà nước cho phép)

4620

10. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại trà, cà phê.
- Bán buôn thực phẩm chức năng.
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt.
- Bán buôn thủy sản.
- Bán buôn rau, quả.

4632(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ITEA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ITEA PRODUCTION AND TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ITEA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0899622888
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
như: Giá sách, kệ... bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Kim, chỉ khâu, ô dù, dao, kéo, xe đạp và phụ tùng xe đạp, 
sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống nhòm, 
kính lúp); băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; đồng 
hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức;  nhạc cụ, sản 
phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ 
sinh;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay.

4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ phục vụ chăm sóc, trồng cây cảnh-
hoa kiểng.
- Bán buôn các sản phẩm nhựa phục vụ chăm sóc, trồng cây 
cảnh-hoa kiểng. 
- Bán buôn chậu trồng cây các loại.

4669
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2.000.000.000 VNĐ

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ các loại trà, cà phê.
- Bán lẻ thực phẩm chức năng.
- Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến.
- Bán lẻ hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bán lẻ bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;

4722

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thiết bị, dụng cụ phục vụ chăm sóc, trồng cây cảnh-
hoa kiểng. 
- Bán lẻ các sản phẩm nhựa phục vụ chăm sóc, trồng cây cảnh-
hoa kiểng. 
- Bán lẻ chậu trồng cây các loại

4773

25. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn;
- Quán ăn tự phục vụ;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về;

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Quảng cáo 7310

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

6. Vốn điều lệ: 
3/4Thời gian đăng từ ngày 20/05/2021 đến ngày 19/06/2021



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038187004906
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TRANG Nữ

02/02/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2017 Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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